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DANH SÁCH THIẾU NHI ĐẠT GIẢI 
MỜI THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH TỔNG KẾT, TRAO GIẢI
 CUỘC THI “BÁC HỒ VỚI THIẾU NHI - THIẾU NHI VỚI BÁC HỒ”
***
* Thời gian: 04-05/7/2020
* Địa điểm: Thành phố Hà Nội

	Stt
	Họ và tên
	Đơn vị
	Giải

	I. Thi viết

	1. Bảng Tiểu học

	1. 
	Trần Minh Châu
	Lớp 5A5, Trường Tiểu học số 1 Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
	Nhất

	2. 
	Trần Vĩnh Nghi
	Lớp 5A4, Trường TH Lý Tự Trọng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
	Nhì

	3. 
	Trần Vũ Long
	Lớp 3E, Trường Tiểu học Tân Trường 1, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
	

	4. 
	Phạm Thị 
Như Ngọc
	Lớp 5H4, Trường TH Chu Văn An, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
	Ba

	5. 
	Bảo Nguyễn 
Khánh Linh
	Lớp 5/6, Trường Tiểu học Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	

	6. 
	Đỗ Nguyễn 
Đức Hiệp
	Lớp 4A2, Trường TH Quang Trung, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
	

	2. Bảng THCS

	7. 
	Lưu Thị Hà Phương
	Lớp 7B7 Trường THCS Chu Văn An, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
	Nhất

	8. 
	Ngô Vũ Minh
	Lớp 6/2, Trường THCS Bùi Thị Xuân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	Nhì

	9. 
	Trần Hải Khánh
	Lớp 7A, Trường THCS Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
	

	10. 
	Trần Phương Linh
	Lớp 6A7, Trường THCS Phan Chu Trinh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
	Ba

	11. 
	Long Thiên Mỹ
	lớp 7A, Trường PTDTNT - THCS Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
	

	12. 
	Nguyễn Châu Phương Trinh
	Lớp 7A2, Trường THCS thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
	

	II. Thi vẽ tranh

	1. Bảng Tiểu học

	13. 
	Đỗ Khánh Linh
	Lớp 5D, Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
	Nhất

	14. 
	Nguyễn Tịnh Minh
	Lớp 5H2, Trường TH Chu Văn An, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
	Nhì

	15. 
	Trần Nguyễn 
Tường Chi
	Lớp 5/4, Trường Tiểu học Minh Đạo, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
	

	16. 
	Nguyễn Phúc 
Gia Hân
	Lớp 4/2, Trường TH Thiên Hộ Dương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
	Ba

	17. 
	Bùi Thanh Bình
	Lớp 5E1, Trường Tiểu học Nguyễn Du, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
	

	18. 
	Trần Tiến Đại
	Lớp 2B5, Trường TH Chu Văn An, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 
	

	2. Bảng THCS
	

	19. 
	Nguyễn Châu Phương Trinh
	Lớp 7A2, Trường THCS thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
	Nhất

	20. 
	Lò Thị Thu Hằng
	Lớp 9A, Trường TH&THCS Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
	Nhì

	21. 
	Lê Trọng Hiếu
	Lớp 8/2, Trường THCS Lê Quý Đôn, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
	

	22. 
	Bùi Như Hằng
	Lớp 9A1, Trường THCS Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
	Ba

	23. 
	Ngô Lê Minh Phương 
	Lớp 7/2, Trường THCS Lý Thái Tổ, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	

	24. 
	Trịnh Ngọc Hà
	Lớp 7A, Trường Phổ thông Hermann Gmeiner, quận Hải An, thành phố 
Hải Phòng
	

	III. Thi trực tuyến

	1. Bảng Tiểu học

	25. 
	Nhữ Kim Bạch Dương
	Lớp 4D2, Trường TH Chu Văn An, Ngô Quyền, Hải Phòng
	Nhất

	26. 
	Hoàng Ngọc Diệp
	Lớp 5H2, Trường TH Chu Văn An, Ngô Quyền, Hải Phòng
	Nhì

	27. 
	Nguyễn Đức Việt
	Lớp 5A1, Trường TH Nguyễn Khuyến, Ngô Quyền, Hải Phòng
	

	28. 
	Nguyễn Khánh Phương
	Lớp 5H8, Trường TH Chu Văn An, Ngô Quyền, Hải Phòng
	Ba


	29. 
	Nguyễn Phạm 
Minh Phú
	Lớp 4A4, Trường TH Nguyễn Khuyến, Ngô Quyền, Hải Phòng
	

	30. 
	Hoàng Mạnh Đạt
	Lớp 5A1, Trường TH Nguyễn Khuyến, Ngô Quyền, Hải Phòng
	

	31. 
	Bùi Hải Phong
	Lớp 5A2, Trường TH Nguyễn Khuyến, Ngô Quyền, Hải Phòng
	Khuyến khích

	32. 
	Lưu Gia Hân
	Lớp 5A1, Trường TH Nguyễn Khuyến, Ngô Quyền, Hải Phòng
	

	33. 
	Vũ Minh Hiếu
	Lớp 5H9, Trường TH Chu Văn An, Ngô Quyền, Hải Phòng
	

	34. 
	Trần Hoàng Nam
	Lớp 4D5, Trường TH Chu Văn An, Ngô Quyền, Hải Phòng
	

	2. Bảng THCS
	

	35. 
	Trần Nguyễn 
Uyên Nghi
	Lớp 6A9, Trường Trung học Thực hành Sài Gòn, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
	Nhất

	36. 
	Nguyễn Châu Phương Trinh
	Lớp 7A2, Trường THCS thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
	Nhì

	37. 
	Nguyễn Trung Tâm
	Lớp 8/1, Trường PTDTBT THCS Trà Nam, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
	

	38. 
	Đinh Quang Tường
	Lớp 8/1, Trường PTDTBT THCS Trà Nam, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
	Ba 


	39. 
	Hồ Thị Thuyến
	Lớp 8/1, Trường PTDTBT THCS Trà Nam, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
	

	40. 
	Nguyễn Phan 
Thanh Hiền
	Lớp 9A, Trường THCS Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
	

	41. 
	Võ Nguyễn 
Trọng Kiều Linh
	Lớp 7/5, Trường THCS Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
	Khuyến khích


	42. 
	Nguyễn Ngọc 
Khả Vân
	Lớp 9/3, Trường THCS Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
	

	43. 
	Phạm Thị 
Linh Giang
	Lớp 9C, Trường THCS Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
	

	44. 
	Cái Nguyễn 
Anh Phương
	Lớp 9/2, Trường THCS Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình
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